
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGB THÁNG 5 / 2024
Thứ

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
Từ ngày

29/5-03/5/2024

TDGH
-VĐCB : Đi trên
dây đặt trên sàn
-TCVĐ: Kéo co

Khám phá
Sự kỳ diệu của
màu sắc (Steam)

Toán
Dạy trẻ đếm đến 6

Âm nhạc
- NDTT: Hát bài “ Mùa hè đến”
- NDKH: Nghe hát bài Mưa
bóng mây
+ TCAN: nghe nhạc đoán tên .

Tạo hình
Tô màu Lá cờ

Tuần 2
Từ ngày

6/5-10/5/2024

Văn học
Thơ : Nắng mùa hè
(Đa số trẻ chưa
biết)

Khám phá
Trang phục mùa hè

Toán
Dạy trẻ đếm đến 7

Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát bài : Lá cờ
Việt Nam
- NDKH : Nghe bài hoà bình
cho bé
- TCAN : Ai nhanh nhất

Tạo hình
Vẽ chiếc ô

Tuần 3
Từ ngày

13-17/5/2024

TDGH
-VĐCB: Bật chụm
tách chân qua 2-3
ô
-TCVĐ: Ném qua
dây

Khám phá
Trò chuyện về Bác

Hồ

Toán
Dạy trẻ đếm đến 9

Âm nhạc
- NDTT:VĐMH bài Đêm qua
em mơ gặp Bác Hồ
+ Nghe hát bài nghe giọng hát
Bác Hồ.
- TCAN : Hát theo hình vẽ

Tạo hình
Dán trang trí
ảnh Bác

Tuần 4
Từ ngày

20-24/5/2024

Văn học

Thơ: Mùa hạ tuyệt
vời

Khám phá

Chiếc phao bơi

Toán

Dạy trẻ đếm đến
9,10

Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát bài : Bé yêu
biển
- TCAN : Nghe tín hiệu
chuyển đồ vật

Tạo hình

Vẽ phao cho
bạn và tô màu
cảnh biển



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGN THÁNG 5/2024
Thứ Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV

T2

Thể dục
- VĐCB: Lăn bóng theo

đường dích dắc
- TCVĐ: Chó sói xấu tính.

Thể dục
- VĐCB: Bật xa, ném xa, chạy

nhanh 10m
- TCVĐ: Ai giữ bóng giỏi

Thể dục
- VĐCB: Chuyền, bắt bóng

qua đầu qua chân
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

Thể dục
- VĐCB: Đi trên ghế thể dục
bước qua vật cản cao 10cm
- TCVĐ: Chuyển bóng bằng

bụng

T3

Văn học
Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
(Đa số trẻ đã biết)

Văn học
Truyện DG: Thánh Gióng
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Thơ: Bác Hồ của em.
(Đa số trẻ đã biết)

Văn học
Truyện DG: Sự tích Hồ

Gươm
(Đa số trẻ đã biết)

T4

Âm nhạc
-NDTT: DH: Nắng sớm

-NDKH: TCAN: Tai ai tinh

LQVT
Sắp xếp theo quy tắc 2-1-2

Âm nhạc
NDTT: VĐMH: “Em mơ gặp

Bác Hồ”
- TCAN: Nghe hát: Lý chiều

chiều

LQVT
Hình thành biểu tượng các

ngày trong tuần

T5

Khám Phá
Tìm hiểu về mùa hè

Khám Phá
Một số trang phục mùa hè của

bé

Khám Phá
Trò chuyện tìm hiểu về Bác Hồ

kính yêu.

Khám Phá
Trò chuyện về ngày Quốc tế

thiếu nhi 1/6.

T6

Tạo hình
Vẽ chiếc kem
( Đề tài)

Tạo hình
Vẽ trang phục mùa hè của bé

Tạo hình
Làm quạt nan

(Steam)

Tạo hình
Vẽ chùa một cột

(Mẫu)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 5/2024
Từ ngày 29/4/2024 đến 24/5/2024

Thứ Tuần I
Từ ngày 29/4 đến 3/5/

2024

Tuần II
Từ ngày 11/4 đến

11/02/ 2024

Tuần III
Từ ngày 14 đến 18/02/2024

Tuần IV
Từ ngày 21 đến
25 /02/2024

Hai PTVĐ
- Bài tập tổng hợp:

+ Bật xa 50cm, đi bước
dồn trước trên ghế thể dục,
bò thấp chui qua cổng

VĂN HỌC
Thơ: Bé vào lớp 1

( Đa số trẻ chưa biết)

PTVĐ
- Bài tập tổng hợp:

+ Trèo lên xuống thang, chạy
15m trong khoảng 10 giây, ném

xa bằng một tay.

VĂN HỌC
Tập đóng kịch

Truyện : Sự tích hồ gươm)

Ba TẠO HÌNH
Vẽ cầu vồng sau cơn mưa

(Tiết đề tài )

TẠO HÌNH
Vẽ trường tiểu học

( Tiết đề tài)

TẠO HÌNH
Cắt dán hình ảnh Bác Hồ
(Dự án steam: Bác Hồ của

em)

TẠO HÌNH
Tranh bé bảo vệ môi trường

( Tiết đề tài)

Tư TOÁN
Đo dung tích một vật bằng

các đơn vị đo

TOÁN
- Nhận biết thời gian trong

ngày
( Ứng dụng montessori:
Sắp xếp theo thời gian)

TOÁN
Số chẵn, số lẻ

TOÁN
Dạy trẻ xem giờ đúng, giờ

hơn, giờ kém

Năm LQCC
Ôn chữ cái đã học

l,m,n,s,x

LQCC
Ôn chữ cái đã học

P,q,h,k

LQCC
Ôn chữ cái đã học

i,t,c,h,k

Âm bắt đầu của từ đầu tiên
bằng tranh.

( Ứng dụng montessori)

Sáu ÂM NHẠC
- NDTT:

+ Dạy hát : Yêu hà Nội
NDKH :

+ Nghe hát : Việt Nam quê

HĐKP
Tìm hiểu về trường tiểu

học

ÂM NHẠC
NDTT:

+ VĐMMH: Ai yêu Bác Hồ
Chí Minh
- NDKH:

HĐKP
Hành trang vào lớp 1



hương tôi
+TC:Tai ai tinh

+ NH: Bác Hồ Người cho em
tất cả

+TC: Nghe giai điệu đoán tên
bài hát



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 5/2024

Thứ Tuần 1
Từ 29/04 đến 03/05

Tuần 2
Từ 06/05 đến 10/05

Tuần 3
Từ 13/05 đến 17/05

Tuần 4
Từ 20/05 đến 24/05

Thứ 2 VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật xa - Ném xa

bằng 1 tay
TCVĐ: Cáo và thỏ

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Trèo lên các bậc

thang
TCVĐ: Gà vào vườn rau

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật vào vòng
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô

VẬN ĐỘNG
VĐCB:Ném trúng đích

thẳng đứng
TCVĐ: Bắt bướm

Thứ 3 TẠO HÌNH
Dán bóng bay
(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Vẽ mưa
(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Di màu bông hoa tặng Bác

(Tiết mẫu)

TẠO HÌNH
Nặn thức ăn cho con vật

(Đề tài)
Thứ 4 VĂN HỌC

Thơ: Trưa hè
(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Truyện: Mèo nhát
(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Thơ: Tiếng ve

(Đa số trẻ chưa biết)

VĂN HỌC
Thơ: Gà con giúp mẹ
(Đa số trẻ đã biết)

Thứ 5 HĐNB
NBTN: Trang phục mùa

hè
(Ứng dụng PP
Montessori)

HĐNB
NBPB Vị trí trước – sau

so với bản thân trẻ

HĐNB
NBTN: Bác Hồ kính yêu

HĐNB
NBPB: Ôn to – nhỏ

Thứ 6 ÂM NHẠC
- NDTT:

+ DH: Mùa hè đến
- NDKH:

ÂM NHẠC
- NDTT:

+ NH: Bé yêu biển lắm
- NDKH:

ÂM NHẠC
- NDTT:

+ VĐMH: Đêm qua em mơ
gặp Bác Hồ

ÂM NHẠC
NDTT:

VĐTN: Cá vàng bơi
NDKH:



+ TCAN: Tai ai tinh + TCAN: Tiết tấu vui
nhộn

- NDKH:
+ NH: Ai yêu nhi đồng
bằng Bác Hồ Chí Minh

TC: Ai nhanh hơn
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